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CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT 

ALPHA VIỆT NAM 
ALPHA VIETNAM CHEMICAL COMPANY LIMITED 

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP 
INDUSTRIAL CHEMICALS 

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH 
PLASTIC RESINS 

Giải pháp chuyên nghiệp - Kết nối thành công! 
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Công ty TNHH Hoá chất Alpha Việt Nam được thành lập từ năm 2011 với lĩnh 

vực hoạt động ban đầu là nhập khẩu và phân phối hóa chất ngành công nghiệp 

giấy. Đến nay, Công ty TNHH Hoá chất Alpha Việt Nam là một trong những công 

ty hàng đầu trong lĩnh vực thương mại hóa chất công nghiệp và các loại hạt nhựa 

nguyên sinh, hạt nhựa kỹ thuật, cung cấp lượng sản phẩm lớn cho các nhà máy sản 

xuất trong nước. 
 

Công ty TNHH Hoá chất Alpha Việt Nam chuyên nhập khẩu và phân phối các 

loại hoá chất cung cấp cho các ngành công nghiệp khác nhau như: giấy, sơn, cao 

su, sản xuất nến, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, giầy dép, gạch men, xi măng trắng, 

khai thác khoáng sản, mạ kẽm & crôm,  xử lý nước thải…Các loại hạt nhựa 

nguyên sinh ABS, PC, Phenolic (Bakelit), Urea, Amino,  PBT, PBT GF, PA, PA 

GF, PP copolymer, HIPS, GPPS, POM, SAN, PMMA, TPE, TPU, TPR, HDPE, 

LDPE… 
 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất và hạt nhựa cùng đội ngũ nhân 

viên kinh doanh, chuyên viên kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm luôn nỗ lực hết mình 

và không ngừng sáng tạo, Công ty TNHH Hoá chất Alpha Việt Nam cam kết 

mang đến sự hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như giá thành cạnh 

tranh. 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ALPHA VIỆT NAM 

Địa chỉ : Phòng 302, Tầng 3, 29 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại : (04) 37767722 / (04) 37767733  Fax: (04) 37767744 

Email  : info@alphachem.com.vn    Website : www.alphachem.com.vn 

Chi nhánh TP.HCM : P.1405, Tòa nhà Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú, TP.HCM. 

Di động  : 0989.022.133 / 0918.563.838  

GIỚI THIỆU CHUNG 

mailto:info@alphachem.com.vn
http://www.alphachem.com.vn/
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Alpha Vietnam Chemical Company Limited is established in 2011 with starting 

business with paper chemicals for paper industry. At present, Alpha Vietnam 

Chemical Company Limited is a leading company with a wide range of products 

supplying, focusing on industrial chemicals, plastic resins and engineering plastic 

resins . We  are supplying a large amount of products for many manufacturers and 

factories in Vietnam. 

 

We are importing many  types of chemicals for different industries such as: paper, 

paint, rubber, candle, animal nutrition, foodstuff, shoes, ceramic, white cement, 

minerals, zinc & chromic plate, waste water treatment… Plastic resins and plastic 

engineering resins ABS, PC, Phenolic Moulding/Urea Moulding Compound 

(Bakelit PMC & UMC, Amino), PBT, PBT GF, PA, PA GF, PP copolymer, HIPS, 

GPPS, POM, SAN, PMMA, TPE, TPU, TPR, HDPE, LDPE…. 

 

With many experience years in chemical and plastic business, along with 

experienced & senior sales and technical experts always efforts and creative 

power, Alpha Vietnam Chemical Company Limited commit customers and 

partners satisfication about product quality, sevices and competitive pricing. 

 

 

 

ALPHA VIETNAM CHEMICAL COMPANY LIMITED 

Address : Room 302, 3
rd

 Floor, 29 Huynh Thuc Khang , Lang Ha Ward, Dong Da 

District, Hanoi, Vietnam. 

Tel: (04) 37767722 / (04) 37767733  Fax: (04) 37767744 

E-mail: info@alphachem.com.vn Website: www.alphachem.com.vn 

Ho Chi Minh city Branch : Room 1405, Phu Thanh Building, 53 Nguyen Son,                                      

Tan Phu District, Ho Chi Minh City. Mobile: 0989.022.133 / 0918.563.838 

ABOUT US 

mailto:info@alphachem.com.vn
http://www.alphachem.com.vn/
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LĨNH VỰC KINH DOANH 

1. Hạt nhựa nguyên sinh 

2. Hóa chất ngành Giấy 

3. Hóa chất ngành sơn 

4. Hóa chất cao su 

5. Hóa chất ngành mạ kẽm, crôm, nikel… 

6. Hóa chất sản xuất nến 

7. Hóa chất ngành dệt nhuộm 

8. Clinker sản xuất xi măng trắng 

9. Phụ gia thức ăn chăn nuôi 

10. Các loại hóa chất công nghiệp khác… 
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BUSINESS OPERATIONS 

1. Plastic resin 

2. Paper chemicals 

3. Paint chemicals 

4. Rubber chemicals 

5. Zinc plate, Cromic plate, Nickel chemicals 

6. Chemicals for candle manufacturing 

7. Textile & Dyestuff chemicals 

8. White clinker for white cement 

9. Animal nutritrion additives 

10. Other industrial chemicals… 

ORGANIZATION 

CHIEF 

ACCOUTAN

T 

VICE 

DIRECTOR 

DIRECTOR

BUSINESS MANAGER 

CHEMICALS BUSINESS UNIT 

ACCOUTING 

DEPARTMENT 

IMP-EXP 

DEPARTMENT 

SALES 

DEPARTMENT 

BUSINESS MANAGER 

PLASTIC BUSINESS UNIT 

TAX 

ACCOU

TANT 

DEBT 

ACCO
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BUSINESS 

EXECUTIVE 

BUSINESS 

EXECUTIV
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BUSINESS 
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Chairman & Director 

Lam Viet Binh 
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1. Các loại nhựa Phenolic/Urea / Melamine Moulding Compound 

In logo thương hiệu riêng của Công ty TNHH Hóa chất Alpha Việt Nam: 

Nhựa Bakelit 141: ép đứng/ Phenolic moulding compound 141, compression grade 

Nhựa Bakelit 141J, 151J, 161J: ép phun (màu đen, đỏ hoặc màu bất kỳ) 

Phenolic moulding compound 141J, 151J, 161J, injection grade (black, red or any color…) 

Nhựa Urea moulding compound: màu trắng, ép đứng, ép phun/ UMC, white color 

compression grade, injection grade. 

 

 

 

 

 

    

Một số ứng dụng/Applications:  

 

  

Nhựa Phenolic Moulding 

Compound (Bakelit) 

Phenolic Moulding compound 

 

 

Nhựa Urea Moulding 

Compound (amino) 

Urea Moulding compound 

 

Nhựa Melamine 

Moulding Compound 
Melamine Moulding compound 

Nhựa bakelit 

Các loại màu 

PMC, Any color 

 

Đồ gia dụng, tay nồi, tay chảo chống cháy/ Kitchen wares, knob 

 

Các chi tiết thiết bị điện, chi tiết kỹ thuật/ Electrical applicances, engineering spare parts 

 

I . NGUYÊN LIỆU NGÀNH NHỰA / PLASTIC BUSINESS UNIT 
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2. Hạt nhựa Polycarbonate / Polycarbonate resin 

Makrolon 2407/2807/AL2647 550115, trong suốt (clear, transparent) 

Makrolon 2807 010131, trắng điện (electric white color) 

Makrolon 2805 750309, màu khói trong suốt (transparent grey) 

Makrolon 2407 020052, trắng đục (Opal white)      

 

                                                 

 

 

 

 

                                                                          

                 

 Một số ứng dụng/Applications:

         

 

 

 

 

  

Makrolon 2407/2807/AL2647 

550115, trong suốt/ clear 

 

Makrolon 2807 

010131, trắng điện/ 

electric white 

 

Makrolon 2805 

750309, khói trong/ 

pure smoke 

Các chi tiết thiết bị điện, chi tiết kỹ thuật/ Electrical applicances, engineering spare parts 
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Hạt nhựa TPE/TPU/TPR 

TPE/TPU/TPR 

Hạt nhựa PA6 

(Nylon 6) / PA6                                                  

Màu đen 

Hạt nhựa PA 30% GF màu trắng 

/ PA 30% GF, white color 

                                           

                                         Màu 

đen                                                     

Hạt nhựa POM F2003 Kepital ( 

Hàn Quốc)/ POM Kepital, Korea                         

                                          

Hạt nhựa PA 30%GF màu 

đen / PA 30% GF, black 

                                           

                                         

Màu đen                                                     

PBT 3030 (30% sợi thủy tinh, ngà 

vàng/ màu đen) / PBT 3030 30% GF 

Hạt nhựa PP K8009/K2000/ 
PP TAIRIPRO K8009/K2000 

Hạt nhựa ABS PA757 

Chimei/ ABS PA 757 Chimei 

Hạt nhựa ABS AG15A1 

ABS AG15A1 Formosa 

Hạt nhựa ABS GP22/GP35/ 

ABS Terluran GP22/GP35 

Hạt nhựa GPPS 147F/ 
GPPS 147F Styrolution/ Hạt nhựa HIPS 476L/  

HIPS476L Styrolution 
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Hạt nhựa LDPE C150Y/ 

LDPE C150Y 

Tăng trắng bột Tinopal 

ABP-Xhc/ OBAs, Tinoopal 

ABP-Xhc, 20kg/bao 

Hạt nhựa PC/ABS Bayblend 

Compound/ PC/ABS Bayblend 

Compound 

Nhựa PC 20%,30% GF 

/ PC 20%,30% GF 

Chất trợ bảo lưu Cartaretin PTP 

Powder (Archroma)/Retention aid  

Cartaretin PTP Powder 

Trợ bảo lưu Percol  47/Percol 182, 

25kg/bao/ Retention aid Percol 

47/Percol 182 (25kg/bag) 

Trợ thoát nước Hydrocol OC 

(Bentonite, 900kg/bao)/ 

Drainage Aids Hydrocol OC 

(Bentonite, 900kg/bag)/  

Tăng trắng lỏng DeepWhite UP/ 

ABP 106 liquid liquid /Powder 

Brighterning Agents, 1000kg/IBC 

Tăng trắng bột DeepWhite ABP 

- X Powder /Powder Brighterning 

Agents, 25kg/bao 

II  HÓA CHẤT NGÀNH GIẤY / PAPER CHEMICALS 

1. TRỢ BẢO LƯU / RETENTION AID 

1. CHẤT TĂNG TRẮNG HUỲNH QUANG/ OBAs 
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Chất tăng trắng Leucophor AP/ 

Leucophor UO / OBAs, Leucophor 

AP/ Leucophor UO (Archroma) 

Phẩm đỏ Carta red EBE    

Carta red EBE 

Lơ tím Cartaren Tinting Violet BNPa, 

Lơ xanh Cartaren Blue ANF CN pa 

/ Tinting dye Cartaretin Tinting Violet 

BNPa, Cartaren Blue ANF CN pa  

 

Lơ tím Irgalite Violet M, Lơ 

xanh Irgalite Blue R-L / Tinting 

dye Irgalite Violet M, Lơ xanh 

Irgalite Blue R-L, 25kg/drum 

Chất tăng trắng Tinopal Up/Tinopal 

ABP-A/ OBAs, Tinopal Up/ Tinopal 

ABP-A, liquid 

Lơ tím Pidifine AN Violet 583M, 

Lơ xanh Pidifine Blue EX RFL / 

Tinting dye Pidifine AN Violet 583M, 

Pidifine Blue EX RFL, 30kg/drum 

Phẩm đen Carta Black BSN   

Carta black BSN 

Phẩm nâu Cartasol Brown 

M2R/Cartasol Brown M2R 

Chất tăng trắng Optical brightener 

4PL-C/2PL-C / OBAs, Optical 

brightener 4PL-C/2PL-C 

2. LƠ MÀU/ TINTING DYES 

4. PHẨM MÀU CHO GIẤY BAO BÌ/  DYESTUFF FOR KTAFT PAPERS 
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Gia keo bề mặt Basoplast 7311/ 

Basoplast 7311, Surface sizing agent 

Gia keo bề mặt Basoplast 7305/ 

Basoplast 7305 Surface sizing agents 

Phẩm xanh Cartasol Blue 3R-

EU/ Cartasol Blue 3R-EU 

Phẩm cam Carta Orange RTG/ 

Carta Orange RTG 

Phẩm vàng Carta Yellow MGLC 

liq/ Carta Yellow MGLC liq 

Vàng Auramine O/ 
Auramine O Yellow 

Phẩm vàng Pergasol Yellow S-Z, 

30kg/thùng/Pergasol Yellow S-Z 

30kg/drum 

Phẩm cam Pergasol Orange 6R-Z,      

25kg/thùng/Pergasol Orange 6R-Z 

25kg/drum 

Phẩm xanh Pergasol Blue R/ 

Pergasol Blue R 

Phẩm vàng Pergasol Yellow 3GN-Z 

/Pergasyol Yellow 3GN-Z  

Phẩm xanh Pergasol Turquoise R / 

Pergasol Turquoise R 
Phẩm đỏ Pergasol Red 2B-Z/ 

Pergasol Red 2B-Z 
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Chất phá bọt Foamlex 

770/defoamer Foamlex77 

Organopol 5540 (PAM 

âm)/ Organopol 5540 

 

Organopol 6445 (PAM ion 

dương)/ Organopol 6445(Cation 

PAM) 

Ôxít sắt (đỏ)/ Iron oxide (red) Ôxít sắt (vàng)/ Iron oxide 

(yellow) 

Ôxít sắt (xanh, nâu, đen...)/ 

Iron oxide (blue, brown, black) 

Chất tăng bền ướt Kymene 557H/ 

Dry &wet strength Agent Kymene 557H 

Chất phủ lô Crepetrol A9915/ 

Crepetrol A9915 

Chất phân tán Perform PA8222/ 

Perform PA8222 Dispersant 

Chất chống bám dính lô 

Detact 3970 / Detact 3970 
Chất tách lô Rezosol 150 / 

Rezosol 150 

Chất bảo vệ lô Rezosol 6401/ 

Rezosol 6401 

3. HÓA CHẤT GIẤY TISSUE/  CHEMICALS FOR TISSUE PAPERS 
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Mủ cao su Styronal PX 7401 ap 

(Latex) cho lớp lót (Precoat)/Styronal 

latex PX 7401 ap for precoat 

Chất cô đặc Sterocoll FD/ 

Sterocoll FD 

Mủ cao su Styronal 304IN cho 

lớp mặt (Top coat)/Latex Styronal 

304IN for top coat. 

Clinker sản xuất xi 

măng trắng /White clinker 

for white cement 

Cao lanh nung/ Calcined kaolin  Cao lanh nung Snowhite 86/ 

Calcined kaolin snowhite 86 

Các loại Ôxít sắt ( đỏ, vàng, 

xanh, đen...)/ Iron oxide(red, 

yellow,blue,black) 

Cao lanh nung Snowhite 75/ 

Calcined kaolin snowhite 75 
Cao lanh nung Snowhite 80/ 

Calcined kaolin snowhite 80 

Cao lanh nung Snowhite 90/ 

Calcined kaolin snowhite 90 

II.  HÓA CHẤT NGÀNH SƠN/ CHEMICALS FOR PAINT 

IV. NGUYÊN LIỆU XI MĂNG /MATERIALS FOR CEMENT 
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Dầu Parafin - Parafin oil - White oil Kẽm Ôxít (ZnO)/ zinc oxide 

Chất hóa dẻo cao su 

UN630/plasticizers UN630 
Axít Stearic 101, 301, 401/          

Axít Stearic 101, 301, 401 

Xút vảy 99% Thiên Tân/ Thien 

Tan caustic soda flakes 99% 

Hydrogen peroxide 50% (H2O2) 

Melamine 99.8% 

III.  HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP/ INDUSTRIAL CHEMICALS 

V. HÓA CHẤT NGÀNH DỆT, NHUỘM/  TEXTILE & DYESTUFF CHEMICALS. 
 

Chất kêt đông TPR 9550U/          

ThermoPlastic Rubber  9550U 
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CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ALPHA VIỆT NAM 

Địa chỉ : Phòng 302, Tầng 3, 29 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại : (04) 37767722/(04) 37767733   ‘Fax: (04) 37767744  ‘Hotline: 0904.022.133 

Email  : info@alphachem.com.vn    Website : www.alphachem.com.vn 

Chi nhánh TP.HCM : P.1405, Tòa nhà Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú, TP.HCM. 

Di động  : 0989.022.133 / 0918.563.838 

 

ALPHA VIETNAM CHEMICAL COMPANY LIMITED 

Address : Room 302, 29 Huynh Thuc Khang, Dong Da District, Hanoi, Vietnam. 

Tel   : (+844) 37767722 / 37767733   ‘Fax: (+844) 37767744  ‘Hotline: +84 904.022.133 

E-mail: info@alphachem.com.vn Website: www.alphachem.com.vn 

Ho Chi Minh city Branch : Room 1405, Phu Thanh Building, 53 Nguyen Son,                                      

Tan Phu District, Ho Chi Minh City. 

Mobile: 0989.022.133 / 0918.563.838 

Giải pháp chuyên nghiệp - Kết nối thành công! 

Professional Solutions - Connection for Success! 

mailto:info@alphachem.com.vn
http://www.alphachem.com.vn/
mailto:info@alphachem.com.vn
http://www.alphachem.com.vn/

